
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

THANH TRA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-T.Tr Bình Phước, ngày       tháng 12 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể 

và cán bộ, công chức, người lao động năm 2023 

 

 

Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 4117/UBND-NC ngày 

13/11/2023 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng tập 

thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.  

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đối với công 

chức, người lao động tập thể phòng thuộc Thanh tra tỉnh quản lý năm 2023. 

Thanh tra tỉnh thông báo kết quả đánh giá, phân loại đối với cá nhân và tập 

thể phòng thuộc Thanh tra tỉnh như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ  

Tự đánh 

giá, xếp 

loại   

Kết quả đánh 

giá, xếp loại 

của Lãnh đạo 

Ghi chú 

 I. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh  

1 Phạm Văn Thuấn 
Chánh 

Thanh tra 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Thuộc diện 

Ban thường 

vụ Tỉnh ủy 

quản lý 

 

2 Phạm Công Đức 
Phó Chánh 

Thanh tra 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Thuộc diện 

Ban thường 

vụ Tỉnh ủy 

quản lý 

 

3 Hồ Thanh Bông 
Phó Chánh 

Thanh tra 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Thuộc diện 

Ban thường 

vụ Tỉnh ủy 

quản lý 

 

II. Văn phòng  

4 Nguyễn Minh Đức 
Chánh Văn 

phòng 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 
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5 Nông Thanh Thủy 
Phó Chánh 

Văn phòng 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

6 Hoàng Việt Tùng 
Thanh tra 

viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

   

7 Lường Thị Yến Chuyên viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

8 
Nguyễn Đình Thế 

Anh 
Chuyên viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

9 Nguyễn Văn Sơn  Nhân viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

10 Trịnh Lê Anh Tuấn Nhân viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

11 
Nguyễn Đình 

Khang 
Nhân viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

12 Lê Văn Toàn  Nhân viene 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

III. Phòng Nghiệp vụ 1  

13 Lê Ngọc Thu 
Trưởng 

phòng NV1 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

14 Trần Thị Hòa Cầm 
Phó Trưởng 

phòng NV1 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

15 
Nguyễn Thị 

Vương Nữ 

Thanh tra 

viên chính 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

16 
Nguyễn Văn 

Dưỡng 

Thanh tra 

viên chính 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

17 Nguyễn Viết Sơn 
Thanh tra 

viên chính 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

18 Văn Thị Anh Thơ 
Thanh tra 

viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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19 
Lý Thị Thanh 

Thúy 

Thanh tra 

viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

   

IV. Phòng Nghiệp vụ 2  

20 Trần Văn Thắng 
Trưởng 

phòng NV2 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

21 Đỗ Thị Tình Tâm 
P. Trưởng 

phòng NV2 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

   

22 Phan Hữu Đồng 
P. Trưởng 

phòng NV2 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

   

23 Lương Thị Nguyệt 
Thanh tra 

viên chính 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

   

24 Đào Hy Vọng 
Thanh tra 

viên chính 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

25 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 

Thanh tra 

viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

26 Trần Việt Anh 
Thanh tra 

viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

V. Phòng Nghiệp vụ 3  

27 Phạm Xuân Tùng 
Trưởng 

phòng NV3 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

   

28 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

P. Trưởng 

phòng NV3 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

29 
Huỳnh Thị Lệ 

Dung 

Thanh tra 

viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

30 
Vũ Thị Thanh 

Hương 

Thanh tra 

viên chính 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

31 Lê Thị Thức 
Thanh tra 

viên chính 

Hoàn 

thành xuất 

sắc nhiệm 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 
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vụ 

32 Ngô Đức Việt Chuyên viên 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
   

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 
Phạm Văn Thuấn 
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